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1 0143548858 NGÔ CHÚC AN 10/06/2007 40.75    
21 0133077325 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 31/12/2007 41.75   

2 0148765099 LƯƠNG TÚ ANH 24/03/2007 41.75    
22 3617667714 PHẠM THỊ ÁNH LINH 20/08/2007 42.50   

3 0117131987 MAI THỊ NHẬT ANH 23/09/2007 40.25    
23 0145123366 TRẦN THỊ MAI LINH 07/11/2007 40.00   

4 0131571254 NGUYỄN ĐỖ HUYỀN ANH 22/01/2007 41.25    
24 0144525138 NGUYỄN TÀI LỘC 27/12/2007 39.50   

5 0150343629 NGUYỄN QUỲNH ANH 18/11/2007 41.00    
25 0144525141 ĐỖ KHÁNH LY 12/06/2007 40.25   

6 0117082417 TRẦN NGỌC ANH 14/02/2007 40.75    
26 0150443575 NGUYỄN QUANG MINH 28/03/2007 42.00   

7 0117063929 VÕ VIỆT ANH 25/01/2007 39.50    
27 0148824734 TRẦN CÔNG MINH 26/01/2007 40.50   

8 0154264367 HOÀNG NGUYỆT ÁNH 20/08/2007 42.00    
28 0149106953 VŨ PHƯƠNG NGA 01/07/2007 41.50   

9 0117081075 NGUYỄN BẠCH QUỲNH CHI 27/08/2007 41.25    
29 0132941018 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 26/03/2007 41.25   

10 0148754008 HOÀNG LÊ CHÂU GIANG 27/11/2007 40.50    
30 0117103012 ĐẶNG VŨ HẠNH NGUYÊN 29/09/2007 41.00   

11 0131571324 NGUYỄN CHÂU GIANG 09/09/2007 41.50    
31 0145123356 VŨ ĐÌNH TUẤN PHONG 19/10/2007 42.50   

12 0150281931 NGUYỄN THỊ THANH HẢO 29/09/2007 42.25    
32 0131571538 ĐỖ HỒNG PHÚC 27/10/2007 40.75   

13 3650282029 HOÀNG NGỌC GIA HÂN 21/12/2007 41.00    
33 0133077131 PHAN TUẤN THÀNH 19/04/2007 41.75   

14 0141021690 ĐỖ THỊ DẠ KHÁNH 05/08/2007 42.00    
34 0133146963 PHÙNG PHƯƠNG THẢO 02/04/2007 40.25   

15 0145123377 NGUYỄN GIA KHÁNH 02/09/2005 TT    
35 0130552583 NGUYỄN MINH THƯ 10/09/2007 42.00   

16 0149106996 LẠI HUYỀN LINH 28/10/2007 40.75    
36 0143548916 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG 23/11/2007 41.50   

17 0133077039 LÊ KHÁNH LINH 08/03/2007 42.25    
37 0131571595 HỒ HIỀN TRANG 27/09/2007 41.00   

18 0130552433 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/11/2007 41.25    
38 3515671027 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 23/12/2007 40.00   

19 0145123374 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/07/2007 41.00    
39 0145123815 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG 19/07/2007 40.50   

20 0133089187 NGUYỄN NHẬT LINH 24/03/2007 41.50    
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